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1

Vòi vườn đồng tay inox Zento ZT706

- Chất liệu: hợp kim đồng - inox.

- Kích thước: như hình vẽ

- Đầu nối: G1/2 (~21mm)

- Áp lực nước: 1Mpa

- Trọng lượng tịnh: 160g

- Bảo hành: 12 tháng.

55,000

2

Vòi xả lạnh PPR705

- Chất liệu: thân vòi nhựa, tay cầm hợp kim bọc nhựa, đầu 

ren nối bằng đồng.

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 1Mpa

- Trọng lượng: 130g

- Bảo hành: 03 tháng.

18,000

3

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet G1/2 ZT975.

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng tịnh: 220g

- Chất liệu: đồng, kẽm &amp;  các thành phần khác

- Mạ Nickel và Crom.

- Bảo hành: 12 tháng

195,000

4

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet G1/2 ZT976.

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng tịnh: 180g

- Chất liệu: đồng, kẽm &amp; các thành phần khác

- Mạ Ni và Cr.

- Màu: Chrome

- Bảo hành: 12 tháng

155,000

5

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet inox 304 ZT985

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 200g

- Bảo hành: 12 tháng

95,000
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6

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet inox 304 ZT9850.

- Chất liệu: inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 145g

- Bảo hành: 12 tháng.

90,000

7

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet Zento ZT982

- Chất liệu: đồng 59% &amp; các thành phần khác

- Mạ Nickel và Crom.

- Kích thước:như hình

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Bảo hành: 12 tháng.

195,000

8

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT986

- Kích thước: 5.1x9cm

- Trọng lượng: 185g

- Chất liệu: đồng, kẽm &amp;  các thành phần khác

- Mạ Ni và Cr.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Bảo hành: 12 tháng.

100,000

9

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT972

- Chất liệu: đồng &amp; các thành phần khác

- Mạ Nickel và Crom.

- Kích thước:như hình

- Trọng lượng tịnh: 270g

- Bảo hành: 12 tháng.

280,000

10

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet Zento ZT9820.

- Chất liệu: Inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước:như hình

- Trọng lượng tịnh: 240g

- Bảo hành: 12 tháng.

145,000

11

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9823

- Chất liệu: Inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước: 45 x 101 mm

- Trọng lượng tịnh: 330g

- Bảo hành: 12 tháng.

165,000

12

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9825 

- Chất liệu: Inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước: 45 x 71 mm

- Trọng lượng tịnh: 315g

- Bảo hành: 12 tháng.

160,000



13

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9853 (G1/2)

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 192g

- Bảo hành: 12 tháng.

99,000

14

Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9854 .

- Chất liệu: Inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước: 59x86 mm

- Trọng lượng tịnh: 175g

- Bảo hành: 12 tháng.

90,000

15

Van góc 2 đầu ra có giá đỡ Angle valve with bracket 

ZT9821 

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng: 353g

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ Ni và Cr.

- Bề mặt: bóng (polished)

- Bảo hành: 12 tháng.

285,000

16

Van góc Angle Valve 1/2 ″ Zento ZT970

- Chất liệu: đồng thau mạ niken &amp; chrome.

- Màu: chrome.

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 225g

- Bảo hành: 12 tháng.

170,000

17

Van góc Angle Valve 1/2 Zento ZT978

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) &amp; 

PVC.

- Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 

mm - G1/2)

- Trọng lượng tịnh: 130g

- Bảo hành: 12 tháng.

65,000

18

Van góc Angle Valve 1/2 ″ Zento ZT973 Black.

- Chất liệu: đồng thau mạ PVD.

- Bề mặt: đen (Black)

- Kích thước: 23x73mm

- Trọng lượng: 140g

- Bảo hành: 12 tháng.

160,000

19

Van góc Angle Valve 1/2 ″ Zento ZT974

- Chất liệu: inox 201 + nhựa PVC.

- Màu: chrome.

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 200g

- Bảo hành: 12 tháng.

90,000



20

Van góc Angle Valve 1/2 ″ Zento ZT977.

- Chất liệu: chất liệu thép không gỉ SUS304 (stainless steel) 

&amp; PVC.

- Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 

mm - G1/2)

- Trọng lượng tịnh: 130g

- Bảo hành: 12 tháng.

75,000

21

Van góc Angle Valve 1/2 ″ Zento ZT971

- Chất liệu: đồng thau mạ niken &amp; chrome.

- Màu: chrome.

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 200g

- Bảo hành: 12 tháng.

175,000

22

Van góc Angle valve inox 304 Zento ZT980

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: xước mờ (Brushed)

- Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 

mm )

- Trọng lượng: 174g

- Bảo hành: 12 tháng.

82,000

23

Van góc Angle valve inox 304 Zento ZT983

- Chất liệu: Thép không gỉ sus304

- Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 

mm )

- Trọng lượng: 200g

- Bảo hành: 18 tháng

85,000

24

Van góc Angle Valve inox 304 Zento ZT984

- Chất liệu: inox304

- Kích thước: như hình

- Trọng lượng: 180g

- Bảo hành: 12 tháng.

75,000

25

Van góc Angle Valve inox 304 Zento ZT987

- Chất liệu: inox304

- Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 

mm )

- Trọng lượng tịnh: 140g

- Bảo hành: 12 tháng.

80,000

26

Van góc & giá đỡ Angle valve with bracket ZT511

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng: 280g

- Chất liệu: đồng, kẽm &amp; các thành phần khác

- Mạ Nickel và Crom.

- Bảo hành: 12 tháng

245,000



27

Van góc có giá đỡ Angle valve with bracket ZT517.

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng: 298g

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Mạ Ni và Cr.

- Bảo hành: 12 tháng.

315,000

28

Van góc giả cổ Angle valve Zento ZT988

- Chất liệu: đồng: 90%, kẽm: 7%, các thành phần khác: 3% 

(Pb, Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr)

- Mạ: đồng 

- Kích thước: 4.8x9cm

- Trọng lượng: 206g

- Bảo hành: 18 tháng

285,000

29

Van góc giả cổ Angle valve Zento ZT989

- Chất liệu: đồng: 90%, kẽm: 7%, các thành phần khác: 3% 

(Pb, Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr)

- Mạ: đồng 

- Kích thước: 7.7x2.3cm

- Trọng lượng: 166g

- Bảo hành: 18 tháng

268,000

30

Van góc & giá đỡ Angle valve with bracket ZT512

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng: 250g

- Chất liệu: đồng, kẽm &amp; các thành phần khác

- Mạ Nickel và Crom.

- Bảo hành: 12 tháng

225,000

31

Vòi nước đa năng 2 đầu Zento ZT721

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Mạ Ni và Cr.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng tịnh: 310g

- Bảo hành: 12 tháng

160,000

32

Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS722.

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa

- Trọng lượng tịnh: 380g

- Bảo hành: 12 tháng.

160,000

33

Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS723 

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa

- Trọng lượng tịnh: 400g

- Bảo hành: 12 tháng.

175,000



34

Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS724

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa

- Trọng lượng tịnh: 370g

- Bảo hành: 12 tháng.

135,000

35

Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS725.

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05 - 0.65Mpa

- Trọng lượng tịnh: 364g

- Bảo hành: 12 tháng.

120,000

36

Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu Zento ZT726

- Chất liệu: hợp kim đồng - inox.

- Kích thước: như hình vẽ

- Đầu nối: G1/2 (~21mm)

- Áp lực nước: 1Mpa

- Trọng lượng tịnh: 160g

- Bảo hành: 12 tháng.

129,000

37

Vòi xả lạnh inox 304 Zento ZT702

- Chất liệu: inxox 304

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 1Mpa

- Trọng lượng tịnh: 220g

- Bảo hành: 12 tháng.

100,000

38

Vòi xả lạnh kết hợp xịt vệ sinh cao cấp Zento SS3635

- Chất liệu: hợp kim đồng, nhựa ABS, Mạ Nickel và Crom

- Trọng lượng cả bộ: 1.1kg

- Bảo hành: 12 tháng

475,000

39

 Bộ vòi xả lạnh kết hợp xịt vệ sinh cao cấp Zento SS3835

- Chất liệu: hợp kim đồng, nhựa ABS, Mạ Nickel và Crom

- Trọng lượng cả bộ: 710g

- Bảo hành: 12 tháng

350,000

40

Vòi xả lạnh Zento ZT701 (Washing machine faucet)

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ Ni &amp; Cr.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng: 180g

- Bảo hành: 12 tháng.

90,000



41

Vòi xả lạnh ZT702-1 (G1/2)

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng: ~200g

- Bảo hành: 12 tháng.

90,000

42

Vòi xả lạnh ZT702-7 (Washing machine faucet-G1/2)

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa

- Trọng lượng: 195g

- Bảo hành: 12 tháng.

95,000

43

Vòi xả lạnh ZT703 (Washing machine faucet-G1/2) 

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng: 210g

- Bảo hành: 12 tháng.

105,000

44

Vòi xả lạnh ZT704-1 (G3/4).

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng: 215g

- Bảo hành: 12 tháng.

95,000

45

Vòi xả lạnh ZT712 (Washing machine faucet-G1/2)

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng : 260g

- Bảo hành: 12 tháng.

120,000

46

Vòi xả lạnh ZT712-1 (G1/2)

- Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel)

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: như hình vẽ

- Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa

- Trọng lượng: 245g

- Bảo hành: 12 tháng.

115,000

Lưu ý: 

    + Báo giá được áp dụng theo số lượng quý khách đặt hàng.

    + Bảng báo giá trên áp dụng trong 30 ngày từ ngày lập báo giá.

    + Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, phí vận chuyển và công lắp đặt.

    + Giao ngay với hàng có sẵn kho, Hàng không có sẵn giao trong vòng 2-4 tuần kể từ ngày đặt

 Chú ý lắp đặt: Khoảng cách từ chân tường đến tâm của ống xả phải đảm bảo ít nhất từ 300-400mm.



Bảng giá có thể thay đổi tại thời điểm Quý khách xem. Để có giá mới nhất xin vui lòng liên hệ với 

phòng kinh doanh cty Zento. Trân trọng cảm ơn

Để được hỗ trợ tốt nhất. Xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc theo số 

0915.662 888  Mr Trung   

Điều kiện thanh toán: TM / CK

   + TK: C.ty TNHH Zento Việt Nam. Số TK: 020032410589. Ngân hàng: Sacombank, PGD Bách Khoa HN

Chúng tôi rất mong đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng


